
TOÁN VĂN ANH

1 160997 010116160997 NGUYỄN CẨM TÚ 25/04/2006 Lê Quý Đôn 5,25 8,5 5,6 0 33,1

2 160579 010416160579 HOÀNG MINH CHI 27/05/2006 Lê Quý Đôn 6,75 5,75 7 0 32

3 100194 043510100194 VŨ NGỌC LAN 10/04/2006 Nam Đông Quan 6,75 7 3,2 0 30,7

4 100370 043510100370 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 07/02/2006 Nam Đông Quan 5,25 6,25 7,6 0 30,6

5 070635 022107070635 NGUYỄN KHÁNH LINH 24/10/2006 Phụ Dực 5,5 6,25 6,8 0 30,3

6 100142 043410100142 NGÔ VĂN HIỆU 01/06/2006 Nam Đông Quan 5 6 7,8 0 29,8

7 070724 022107070724 LÊ ANH TUẤN 28/10/2006 Phụ Dực 6 5,5 6,8 0 29,8

8 070757 022107070757 PHẠM THỊ THU THÙY 08/08/2006 Phụ Dực 5,5 7 4,8 0 29,8

9 100554 043510100554 BÙI CÔNG MINH 07/09/2006 Nam Đông Quan 7,25 5,75 3,6 0 29,6

10 070634 022107070634 NGUYỄN HÀ DIỆU LINH 13/10/2006 Phụ Dực 4,5 6,75 7 0 29,5

11 070637 023707070637 MAI NHẬT LINH 23/02/2006 Phụ Dực 5,25 6,25 6,4 0 29,4

12 070611 022107070611 ĐÀO DUY HƯNG 12/07/2006 Phụ Dực 6 5,5 6,4 0 29,4

13 100003 043310100003 PHẠM HẢI AN 02/08/2006 Nam Đông Quan 5,25 5,75 7,4 0 29,4

14 070683 022107070683 LÊ HỒNG PHÚC 04/08/2006 Phụ Dực 7 5,5 4,4 0 29,4

15 070280 021807070280 ĐỖ PHƯƠNG MAI 17/05/2006 Phụ Dực 3,25 7,5 7,6 0 29,1

16 100046 043110100046 TÔ THÁI BẢO 30/07/2006 Nam Đông Quan 5 5,75 7,6 0 29,1

17 070540 023707070540 TRẦN ĐỨC DUY 17/10/2006 Phụ Dực 6,5 5,5 5 0 29

18 130735 080413130735 LÊ ANH TÚ 25/02/2006 Tây Thụy Anh 6,75 5,75 4 0 29

19 130360 080213130360 PHẠM THỊ KIM CÚC 27/12/2006 Tây Thụy Anh 7 5,75 3,4 0 28,9

20 130619 081313130619 NGUYỄN VĂN THÁI 13/04/2006 Tây Thụy Anh 5,5 7,25 3,4 0 28,9

21 130669 080213130669 NGUYỄN DUY TRIỆU 26/08/2006 Tây Thụy Anh 7,25 6 2,4 0 28,9

22 130521 080913130521 PHẠM THANH MAI 01/06/2006 Tây Thụy Anh 5,75 6 5,4 0 28,9

23 070334 022107070334 NGUYỄN HỒNG NHUNG 04/10/2006 Phụ Dực 6,25 5,5 5,4 0 28,9

24 130076 080913130076 NGUYỄN QUANG THÁI HÀ 21/02/2006 Tây Thụy Anh 5,25 6,25 5,8 0 28,8

25 130719 080713130719 NGUYỄN THU HÀ 01/01/2006 Tây Thụy Anh 6 6 4,8 0 28,8

26 130489 080713130489 VŨ HUY KHÁNH 15/02/2006 Tây Thụy Anh 6,5 5 5,8 0 28,8

27 100307 043510100307 PHẠM THỊ THANH TÂM 06/11/2006 Nam Đông Quan 4,75 7,25 4,8 0 28,8

28 130406 081013130406 BÙI ĐỨC ĐẠT 25/12/2006 Tây Thụy Anh 6,25 6,25 3,8 0 28,8

29 130550 080513130550 BÙI YẾN NHI 07/12/2006 Tây Thụy Anh 6 6,5 3,8 0 28,8
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30 130662 080213130662 BÙI THỊ THU TRANG 11/11/2006 Tây Thụy Anh 5 7,25 4,2 0 28,7

31 130576 081313130576 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 18/07/2006 Tây Thụy Anh 4,5 6,25 7,2 0 28,7

32 130385 080213130385 VŨ THÙY DUNG 06/01/2006 Tây Thụy Anh 6 6,25 4,2 0 28,7

33 130386 080513130386 NGUYỄN BÁ DŨNG 24/01/2006 Tây Thụy Anh 4,5 5,75 8,2 0 28,7

34 130555 080913130555 ĐỖ THỊ NHUNG 22/11/2006 Tây Thụy Anh 5 6,5 5,6 0 28,6

35 130663 081413130663 BÙI THỊ THU TRANG 14/07/2006 Tây Thụy Anh 5,75 6,25 4,6 0 28,6

36 100497 043510100497 ĐỖ THỊ NGỌC HUYỀN 25/01/2006 Nam Đông Quan 5,5 6,5 4,6 0 28,6

37 130348 080213130348 ĐẶNG NGỌC ÁNH 15/11/2006 Tây Thụy Anh 4,25 7,5 5 0 28,5

38 070627 022107070627 VŨ ĐÌNH KHIẾT 07/10/2006 Phụ Dực 5,75 5,5 6 0 28,5

39 130677 080813130677 KHÚC VĂN TRƯỜNG 24/02/2006 Tây Thụy Anh 6,5 6,5 2,4 0 28,4

40 130590 081213130590 VŨ HỮU SẮC 06/09/2006 Tây Thụy Anh 5 6 4,4 2 28,4

41 130282 00TB13130282 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG TRÀ 16/01/2006 Tây Thụy Anh 4,5 6,5 6,4 0 28,4

42 130434 080713130434 NGUYỄN CÔNG HẢI 29/03/2006 Tây Thụy Anh 5,75 5,5 5,8 0 28,3

43 100014 043510100014 NGUYỄN THỊ LAN ANH 05/01/2006 Nam Đông Quan 6 6,25 3,8 0 28,3

44 070803 022107070803 NGUYỄN QUỐC DŨNG 08/08/2006 Phụ Dực 6 5,75 4,8 0 28,3

45 130436 080213130436 NGUYỄN ĐỨC HẢI 26/12/2006 Tây Thụy Anh 7,25 5,25 3,2 0 28,2

46 130330 081113130330 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 09/04/2006 Tây Thụy Anh 6,25 4,75 6,2 0 28,2

47 130468 080213130468 TRẦN NGỌC HUY 28/03/2006 Tây Thụy Anh 6,75 6,5 1,6 0 28,1

48 130642 081113130642 BÙI MINH THƯ 22/10/2006 Tây Thụy Anh 5,25 6 5,6 0 28,1

49 130718 080713130718 LẠI CÔNG ĐOÀN 04/08/2006 Tây Thụy Anh 6,75 6 2,6 0 28,1

50 070571 022107070571 NGUYỄN ĐỨC HẢI 25/02/2006 Phụ Dực 6 6,75 2,6 0 28,1

51 130399 081313130399 PHẠM THỊ DUYÊN 16/10/2006 Tây Thụy Anh 5 6,5 5 0 28

52 130391 080513130391 TRƯƠNG TẤN DŨNG 08/08/2006 Tây Thụy Anh 4,5 6,5 6 0 28

53 130482 080713130482 PHẠM THỊ HƯƠNG 15/07/2006 Tây Thụy Anh 4,5 6,5 6 0 28

54 130626 081213130626 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 06/11/2006 Tây Thụy Anh 4 7 6 0 28

55 130639 080713130639 PHẠM THANH THÙY 28/11/2006 Tây Thụy Anh 6,5 6 3 0 28

56 130589 080413130589 LÊ THÚY QUỲNH 15/06/2006 Tây Thụy Anh 6 5,25 5,4 0 27,9

57 130651 081113130651 MAI THỊ THANH TRÀ 08/03/2006 Tây Thụy Anh 5 6,25 5,2 0 27,7

58 070525 022107070525 NGUYỄN DUY CHIẾN 27/02/2006 Phụ Dực 6,5 5 4,6 0 27,6

59 070515 022107070515 ĐẶNG THÁI BẢO 21/03/2006 Phụ Dực 4,25 6,25 6,6 0 27,6

60 130583 080913130583 ĐỖ TRỌNG QUYẾT 30/03/2006 Tây Thụy Anh 6 5,5 4,6 0 27,6

61 130374 081113130374 BÙI THỊ DIỆP 20/04/2006 Tây Thụy Anh 4 6,75 6 0 27,5

62 130382 080313130382 PHẠM VĂN DUẨN 08/04/2006 Tây Thụy Anh 6,5 5,25 4 0 27,5
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63 130322 081013130322 KHÚC DUY ANH 29/05/2006 Tây Thụy Anh 5,5 6 4,4 0 27,4

64 130605 081313130605 PHẠM ANH TÚ 04/04/2006 Tây Thụy Anh 5 6 5,4 0 27,4

65 130431 081213130431 LÊ THỊ THU HÀ 10/11/2006 Tây Thụy Anh 5,5 6,25 3,8 0 27,3

66 130700 080713130700 PHẠM THỊ XUÂN 23/05/2006 Tây Thụy Anh 4 7,5 4,2 0 27,2

67 130520 081213130520 PHẠM PHƯƠNG MAI 08/02/2006 Tây Thụy Anh 5 7 3,2 0 27,2

68 120680 082512120680 NGUYỄN VĂN QUẢNG 20/01/2006 Đông Thụy Anh 4,75 5,5 6,6 0 27,1

69 130706 081113130706 ĐOÀN TIẾN ANH 13/05/2006 Tây Thụy Anh 5 5,5 6 0 27

70 070754 022107070754 VŨ THỊ THU 15/05/2006 Phụ Dực 5 5,5 6 0 27

71 130610 081113130610 ĐINH HOÀNG ANH TUẤN 03/05/2006 Tây Thụy Anh 5 5,25 6,2 0 26,7

72 130524 080213130524 TRẦN THỊ MAI 19/06/2006 Tây Thụy Anh 4 7,75 3,2 0 26,7

73 130612 081013130612 NGUYỄN ANH TUẤN 10/07/2006 Tây Thụy Anh 3,75 7 4,8 0 26,3

74 130449 080213130449 PHẠM THU HIỀN 31/10/2006 Tây Thụy Anh 4,5 6,75 3,6 0 26,1

75 130432 081213130432 BÙI THỊ KHÁNH HẠ 07/07/2006 Tây Thụy Anh 5,75 6 2,6 0 26,1

76 130461 081213130461 TRẦN VĂN HÙNG 24/12/2006 Tây Thụy Anh 6 5,5 3 0 26

77 130625 080613130625 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 05/10/2006 Tây Thụy Anh 4 6,5 5 0 26

78 130418 080613130418 NGUYỄN MINH ĐỨC 25/04/2006 Tây Thụy Anh 4,75 6,75 3 0 26

79 070608 022107070608 LÊ QUỐC HUY 24/03/2006 Phụ Dực 3,75 6,5 5,2 0 25,7

80 130408 081113130408 CAO TIẾN ĐẠT 19/10/2006 Tây Thụy Anh 4,5 5,25 6 0 25,5

Thái Thụy, ngày 30 tháng 6 năm 2021

Hiệu trưởng

Quách Đình Lương


